
STT MSSV HỌ TÊN Giới tính 
Diện chính 

sách

Đăng ký loại 

phòng

Đăng ký nội 

trú từ 

1 18127187 Dương Ngọc Nguyên Phương Nữ 700.000 đ/ tháng 01/08/2023

2 19140344 Trần Thị Thùy Dương Nữ 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

3 19140476 Ngô Thị Tố Nguyên Nữ x 150.000 đ/ tháng 01/08/2023

4 19160025 Trần Thị Ngọc Nở Nữ 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

5 19190261 Đoàn Quốc Viên Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

6 20120312 Lê Tấn Kiệt Nam 700.000 đ/ tháng 01/08/2023

7 20120313 Phan Tấn Kiệt Nam 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

8 20120402 Nguyễn Hoàng Việt Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

9 20120418 Nguyễn Tiến Đạt Nam 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

10 20120512 Phạm Trương Quang Khoa Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

11 20120514 Lương Trọng Khôi Nam 700.000 đ/ tháng 01/09/2023

12 20120559 Trần Minh Quang Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

13 20120628 Nguyễn Hoàng Vinh Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

14 20127135 Trần Huỳnh Ngọc Diệp Nữ 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

15 20140165 Trần Phan Hoàng Thám Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

16 20150261 Trần Thu Thanh Nữ 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

17 20160007 Nguyễn Ngọc Tuyển Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

18 20170087 Nguyễn Thị Quí Phụng Nữ 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

19 20170111 Vũ Thị Thanh Thúy Nữ 700.000 đ/ tháng 01/08/2023

20 20180136 Nguyễn Lưu Bích Ngân Nữ 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

21 20180330 Đỗ Thành Nhân Nam 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

22 20180405 Lê Thanh Trúc Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

23 20180409 Lê Tâm Tuệ Nữ 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

24 20180425 Đào Như Ý Nữ 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

25 20180427 Trần Thị Nhã Yên Nữ 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

26 20190036 Nguyễn Thành Tâm Bảo Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

27 20190078 Trần Huỳnh Đông Nhi Nữ 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

28 20200024 Trần Mai Giang Nam 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

29 20200058 Nguyễn Ngọc Nguyên Nam 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

30 20200121 Nguyễn Dũng Nam 700.000 đ/ tháng 01/09/2023

31 20200128 Nguyễn Hoàng Anh Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

32 20200226 Nguyễn Vương Khang Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

33 20200228 Nguyễn Phước Khánh Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

34 20200311 Võ Thành Phúc Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

35 21110301 Nguyễn Minh Hùng Nam 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

36 21110398 Dương Chí Thành Nam 700.000 đ/ tháng 01/08/2023

37 21120068 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 200.000 đ/ tháng 01/08/2023

38 21120237 Nguyễn Hà Hạnh Giang Nữ 700.000 đ/ tháng 01/09/2023

39 21130164 Nguyễn Trung Hiếu Nam 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

40 21130234 Văn Thiên Phúc Nam 700.000 đ/ tháng 01/09/2023

41 22200184 Đặng Thế Vinh Nam 200.000 đ/ tháng 01/09/2023

42 23C67004 Phạm Thu Hà Nữ 200.000 đ/ tháng 28/07/2023
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